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Câu Trả lời Điểm 

1 

Giải thích: 

Clark đang đứng và lực tác dụng lên anh ta theo phương ngang là lực ma sát giữa 
chân và sàn xe buýt. Khi xe buýt bắt đầu tăng tốc, chân của anh ta được tăng tốc về 
phía trước cùng với xe, nhưng phần cơ thể phía trên của anh ấy hầu như không chịu 
tác dụng của lực gây ra gia tốc. Theo định luật thứ nhất của Newton, cơ thể anh ta 
có xu hướng gần như đứng yên so với mặt đất. Trong khi đó Claudette ngồi dựa 
vào ghế và được phản lực của ghế đẩy cơ thể chuyển động về phía trước. Do đó 
Claudette tiến về phía Clark và do Claudette đang quay mặt về phía trước nên anh 
ta bị ngã vào lòng cô ấy. 
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Công do lực 100 N tác dụng lên vật: 

 

Công do trọng lực tác dụng lên vật: 

 

Độ tăng nội năng của hệ vật- mặt phẳng nghiêng do ma sát: 

 

Độ biến thiên động năng của vật sau khi bị kéo đi 5m: 

Áp dụng mô hình hệ không cô lập về năng lượng ta có: 

 

Trong đó: 
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Gọi v là vận tốc của viên đạn trước khi va chạm với khối gỗ, V là vận tốc của hệ đạn 
và gỗ. Động lượng của hệ gồm viên đạn và khối gỗ trước và sau khi va chạm được 
bảo toàn, ta có:  

 

Hệ viên đạn và khối gỗ chuyển động dưới tác dụng của trọng lực, phản lực và lực ma 
sát (bỏ qua lực cản của không khí). Do trọng lực và phản lực vuông góc với đường 
đi nên không thực hiện công lên hệ. 

Áp dụng định lý công - động năng cho hệ đạn - gỗ, ta có: 

 

 

Thay giá trị của V vào (1) ta được: 
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Các lực tác dụng lên vật m gồm trọng lực, phản lực, lực ma sát và lực căng dây; lực 
tác dụng lên ròng rọc M chỉ xét lực căng dây như trên hình vẽ. 

Các phương trình động lực học đối với: 

Vật m:  

Ròng rọc M:  

Chọn hệ tọa độ như hình vẽ (trục z hướng ra ngoài). Chiếu các phương trình (1) và 
(2) lên các trục tọa độ ta được: 
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Từ (4) ta có:  

Cộng các phương trình (3) và (5) vế theo vế ta rút ra:  

Thay số ta được  

Gia tốc góc của ròng rọc bằng:  

Tốc độ góc của ròng rọc sau 0,5 s là: 
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Quá trình giãn nở đẳng áp là quá trình AC. 
Vì đối với quá trình đẳng áp ta có: 

 
Với f kí hiệu trạng thái sau. Thay các giá trị nhiệt 
độ và thể tích như đã cho trên hình vẽ của các 
trạng thái B, C, D, E, F thì ta thấy trạng thái C 
thỏa mãn: 
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Xét khí ở trạng thái b, ta có:  
Xet quá trình đoạn nhiệt bc ta có: 

 
Xét quá trình đẳng tích ab ta có: 

 
Xét quá trình đẳng áp ca ta có: 
 

 
Quá trình khí nhận nhiệt là quá trình ab. Nhiệt lượng khí nhận vào là: 

 
Quá trình khí tỏa nhiệt là quá trình đẳng áp ca. Nhiệt lượng khí tỏa ra là: 
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 Công do khí thực hiện trong cả chu trình là: 

Theo nguyên lí 1:  
Dễ thấy trong trường hợp này công là âm nên W = -243,1 J 

Hiệu suất của chu trình là: 
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Câu Trả lời Điểm 
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a) 

Sơ đồ lực tác dụng lên các vật và ròng rọc được cho như hình dưới đây: 
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b) 

Phương trình động lực học đối với mỗi vật / ròng rọc lần lượt là: 

  (1) 

  (2) 

  (3) 
Chiếu các phương trình này lên các trục tương ứng, với chú ý là gia tốc của các vật 
có độ lớn như nhau và bằng a. 

 (4) 

  (5) 

  (6) 

Lực ma sát được cho bởi: (7) 
Từ các phương trình từ (3) đến (7) tìm được:  

 
Thay số: 
 

 
Lưu ý: Sinh viên có thể thay giá trị của a vào các phương trình để tìm ra I. Nếu kết 
quả đúng vẫn được tính trọn điểm.  
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c) 

Gia tốc góc của ròng rọc 
 

Tốc độ góc của ròng rọc cho bởi: 

 

Thay số:  
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Câu Trả lời Điểm 

8 a) 

Xét hệ gồm quả cầu – Trái đất và dây thép: đây là một hệ kín (cô lập) nên cơ năng 
của hệ bảo toàn. 
Xét hai thời điểm: lúc bắt đầu thả cho quả cầu chuyển động và lúc quả cầu đến vị 
trí A trên hình vẽ. 
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Từ đó tìm được                   
0,5 

 

b) 

Chuyển động của quả cầu khi đi ngang qua A là chuyển động tròn trong mặt phẳng 
thẳng đứng nên gia tốc của quả cầu là gia tốc hướng tâm ac 

. 
Như vậy, tại vị trí A, lực tổng hợp tác dụng lên quả cầu đúng bằng trọng lực tác 
dụng lên nó.  
Kết quả là: Sợi thép không tác dụng lực lên quả cầu.  
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a) 

Công mà khối khí thực hiện trong cả chu trình ABCDA:  

 

Vì AB và CD là quá trình đẳng tích  

 

Công mà khối khí thực hiện trong cả chu trình ABCDA là: 235,2 J. 
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b) 

Nhiệt lượng khí trao đổi với môi trường trong quá trình ABC:  

 
Trong đó:  

 

Suy ra:    
Nhiệt lượng khí trao đổi với môi trường trong quá trình CDA:  

 

Trong đó:  

 

Suy ra:  
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c) 

Nhiệt lượng thu vào trong mỗi chu trình: 

 
Nhiệt lượng toả ra trong mỗi chu trình: 

 
Hiệu suất của chu trình ABCDA:  
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